
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

3 23LC49AG1 50%
Lê Thanh Phong

(0908.246.502)
 

2 23LC49AG1 50%
Nguyễn Văn Minh

(0368 866680)
 

2 23LC49AG1 0%
Lê Anh Thắng

(0938.308.076)
 

3 23LC49AG1 50% Giáo viên địa phương  

1 23LC49AG1 0%
Nguyễn Tổng

(0382.119.923)
 

3 23LC49AG1 50%
Nguyễn Sỹ Hùng

(0984.926.376)
 

3 23LC49AG1 50% Giáo viên địa phương  

2 23LC49AG1 50%
Hà Duy Khánh

(0932.137.148)
 

2 23LC49AG1 50%
Lê Trung Kiên

(0916.912.879)
 

1 23LC49AG1 0%
Nguyễn Văn Hậu

(0908.270.222)
 

4 23LC42AG1 50% Giáo viên địa phương  

4 23LC42AG1 50%
Lê Trọng Nghĩa

(0813.310.460)
 

3 23LC42AG1 50% Giáo viên địa phương  

2 23LC42AG1 0%
Đỗ Đức Trí

(0903.666.037)
 

4 23LC42AG1 50%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

1 23LC42AG1 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

2 23LC42AG1 0%
Lê Trọng Nghĩa

(0813.310.460)
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2023-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (08/01/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Thời gian học

1 AMCO131421_01 Toán ứng dụng trong XD LT 26/02/2024->02/03/2024

2 COEC321119_01 Kinh tế xây dựng LT 15/01/2024->20/01/2024

3 COIP424717_01 TT Kiểm Định Công Trình TH 13/05/2024->25/05/2024

4 ENGL330337_01 Anh Văn 3 LT

5 FENP310418_01 Đồ án nền và móng DA

6 FOEN330318_01 Nền và móng LT 25/03/2024->30/03/2024

7 MATH132901_04 Xác suất thống kê ứng dụng LT

8 ORCO320519_01 Tổ Chức Thi Công LT 22/01/2024->27/01/2024

9 SBST321617_01 Kết cấu công trình thép LT 11/03/2024->16/03/2024

12

10 SSTP311717_01 Đồ án kết cấu công trình thép DA

11 ELDR346445_04 Truyền động điện tự động LT

ELPS246545_03 Cung cấp điện LT 15/01/2024->27/01/2024

13 MATH132901_04 Xác suất thống kê ứng dụng LT

14 POEP320262_01 Thực tập điện tử công suất TH 06/05/2024->18/05/2024

15 POSY346645_04 Hệ thống điện LT 15/04/2024->27/04/2024

TT cung cấp điện TH 04/03/2024->16/03/2024

16 PRES316845_04 Đồ án Cung cấp điện DA

Địa điểm học: Trường CĐN An Giang - Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Hoàng: 0985.102.032

17 PRES327145_02

 Ngày in: 12/12/2023 



NL
Số 
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Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ PhòngTT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Thời gian học

4 23LC42AG1 50%
Nguyễn Nhân Bổn

(0903.871.443)
 

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

18 RENE346745_04 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT 20/05/2024->01/06/2024

 Ngày in: 12/12/2023 


